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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hà Nội, Nam 

Định, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh 

Hóa. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 47 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 07 và 08/4/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Trung Quốc.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 
Địa điểm 

trước khi 

về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày 

hoàn 

thành 

cách ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân 

Số điện 

thoại người 

thân khi 

cần liên lạc 
Xã, phường, 

thị trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, 

thị xã 

Tỉnh 

1.  Trần Thị Thúy Liễu 1973 Nữ Hòa Phát Cẩm Lệ Đà Nẵng Lào 24/3/2021 07/4/2021 0342668615   

2.  Trần Văn Tú 1991 Nam Thượng Cát Bắc Từ Liêm Hà Nội Lào 24/3/2021 07/4/2021 0989831199   

3.  Phạm Văn Lãm 1982 Nam Tả Thanh Oai Thanh Trì  Hà Nội Trung Quốc 25/3/2021 08/4/2021 0976118779   

4.  Hồ Văn Xa 1971 Nam Hòa Khương Hòa Vang Đà Nẵng Lào 25/3/2021 08/4/2021 0935326939   

5.  Đỗ Văn Minh 1974 Nam Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021 0964167268   

6.  Trình Văn Hòa 1975 Nam Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021   0395005738 

7.  Nguyễn Anh Tuấn 1974 Nam Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021 0363466576   

8.  Vũ Văn Hải 1971 Nam Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021 0985248419   

9.  Nguyễn Văn Na 1974 Nam Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021   0985694744 

10.  Nguyễn Văn Tuyên 1976 Nam Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021 0979406506   

11.  Nguyễn Duy Phúc 1973 Nam Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021 0973910448 0973910448 

12.  Nguyễn Đình Thịnh 1983 Nam Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021 0336319754   

13.  Nguyễn Trung Kiên 1978 Nữ Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021 0948714262   

14.  Trần Quý Đôn 1975 Nam Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021 0988472271   

15.  Nguyễn Quang Bảo 1975 Nam Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021 0983169002   

16.  Lê Ngọc Định 1981 Nam Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021   0389234695 

17.  Nguyễn Hữu Đậu 1974 Nam Kim Trung Hoài Đức Hà Nội Lào 25/3/2021 08/4/2021 0914921909   

18.  Đỗ Hoàng Hải 1996 Nam Hải Ninh Hải Hậu Nam Định Lào 24/3/2021 07/4/2021   0982746826 

19.  Cao Bá Tuân 1985 Nam Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An Lào 24/3/2021 07/4/2021 0974514430   



20.  Nguyễn Quang Hường 1982 Nam Mỹ Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 24/3/2021 07/4/2021 0972635916   

21.  Nguyễn Đình Kiện 1988 Nam Giang Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 24/3/2021 07/4/2021 0344030860   

22.  Hồ Văn Phúc 1972 Nam Hưng Thành Hưng Nguyên Nghệ An Lào 24/3/2021 07/4/2021 0973514068   

23.  Nguyễn Đình Quang 1988 Nam Thanh Thịnh Thanh Chương Nghệ An Lào 24/3/2021 07/4/2021 0557796633   

24.  Nguyễn Thị Dung 1978 Nữ Vinh Tân TP Vinh Nghệ An Lào 24/3/2021 07/4/2021 0358229386   

25.  Dương Văn Tuyến 1988 Nam Đô Thành Yên Thành Nghệ An Lào 24/3/2021 07/4/2021   0372357442 

26.  Nguyễn Đình Thi 1984 Nam Diễn Phú Diễn Châu Nghệ An Lào 25/3/2021 08/4/2021 0911331683   

27.  Lê Bá Tùng 1984 Nam Xa Lượng Tương Dương Nghệ An Lào 25/3/2021 08/4/2021     

28.  Hoàng Văn An 1997 Nam Phú Thành Yên Thành Nghệ An Lào 25/3/2021 08/4/2021   0432790130 

29.  Nguyễn Xuân Hùng 1979 Nam Gia Lập Gia Viễn Ninh Bình Lào 24/3/2021 07/4/2021   0985327376 

30.  Nguyễn Văn Hiếu 1987 Nam Khánh Hội Yên Khánh Ninh Bình Lào 24/3/2021 07/4/2021 0977426664   

31.  Hoàng Văn Tuân 1995 Nam Quảng Trung Bố Trạch Quảng Bình Lào 25/3/2021 08/4/2021 0843531684   

32.  Hoàng Văn Thắng 1988 Nam Đại Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021 0931923721   

33.  Nguyễn Văn Hoài 2002 Nam Nga Liên Nga Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021 0343286154   

34.  Nguyễn Văn Duy 1991 Nam Nga Thái Nga Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021 0963438411   

35.  Trần Văn Quyết 1978 Nam Nga Thái Nga Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021 0985326465   

36.  Nguyễn Văn Tiên 1982 Nam Nga Điền Nga Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021   0376512478 

37.  Nguyễn Văn Tầm 2002 Nam Nga Thái Nga Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021 0377898727   

38.  Nguyễn Văn Đức 1988 Nam Nga Thái Nga Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021 0984666488   

39.  Vũ Văn Tuấn 1983 Nam Nga Liên Nga Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021   0977727118 

40.  Đinh Văn Vinh 1982 Nam Nga Thái Nga Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021 0978407018   

41.  Nguyễn Văn Hùng 1981 Nam Nga Thái Nga Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021     

42.  Trần Văn Vịnh 1976 Nam Nga Liên Nga Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021 0399094330   

43.  Nguyễn Văn Tiệp 1995 Nam Nga Thái Nga Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021 0979232239   

44.  Lê Văn Giáng 1964 Nam Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021 0377060712   

45.  Trần Thị Phương 1966 Nữ Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021     



46.  Lê Xuân Việt 1987 Nam Hợp Thắng Triệu Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021 0344422919   

47.  Mai Xuân Tuấn 2002 Nam Hợp Thắng Triệu Sơn Thanh Hóa Lào 24/3/2021 07/4/2021   0387214289 

 

Danh sách này có 47 người./. 
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